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DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN VÒNG 1 
 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên Năm sinh Số CMT 

Thời gian 

 phỏng vấn 

       
Nhóm 1 

1 002 Chị Trần Thị Hải Yến 25/01/1995 091755848 

8h40 
2 064 Chị Thân Thị Mến 07/08/1994 1221159856 

3 074 Anh Tạ Văn Chương 03/12/1994 132287957 

4 137 Anh Lê Tuấn Long 02/11/1994 152008227 

       Nhóm 2 

1 003 Chị Phạm Thị Trang 08/04/1994 122098936 

8h40 
2 014 Chị Vũ Thị Nhung 12/05/1994   

3 024 Anh Nguyễn Bảo Lâm 06/01/1995   

4 025 Chị Thiều Thị Ngọc Bích 03/02/1995 174689572 

       Nhóm 3 

1 035 Chị Nguyễn Thị Hiền 18/04/1995 30195000674 

9h20 
2 045 Anh Nguyễn Đức Tân 16/11/1995   

3 051 Chị Nguyễn Thị Hương 04/08/1994 164518342 

4 071 Chị Trần Thị Ngọc 30/01/1994 163130902 

       Nhóm 4 

1 056 Chị Nguyễn Thị Thu 03/10/1994 034194000365 

9h20 
2 058 Chị Đào Thị Hiền 15/02/1995 187468413 

3 063 Anh Nguyễn Thanh Tùng 19/02/1995   

4 104 Chị Tạ Thanh Xuân 05/10/1995 187391725 

       Nhóm 5 

1 057 Chị Vũ Thị Loan 15/03/1995   

10h00 
2 066 Chị Nguyễn Thị Tâm 28/01/1995   

3 069 Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến 02/09/1995 187399320 

4 138 Anh Hoàng Minh Thái     

      
 Nhóm 6 

1 078 Chị Nguyễn Thị Thùy Dung 12/11/1995 164556008 

10h00 
2 080 Chị Trương Thị Phượng 31/07/1995 034195000134 

3 082 Anh Nguyễn Văn Đại 08/11/1993 145596727 

4 136 Anh Phạm Văn Toàn 25/08/1994 031912812 
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN VÒNG 1 
(Tiếp theo) 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên Năm sinh Số CMT 

Thời gian 

Phỏng vấn 

       
Nhóm 7 

1 083 Chị Đỗ Thị Hồng Luyến 26/01/1995 031195002188 

10h50 
2 085 Chị Nguyễn Thị Thúy 17/03/1995 187372308 

3 086 Anh Tạ Xuân Toàn 01/07/1995   

4 110 Anh Vũ Tùng Dương 12/05/1995 031095000092 

       Nhóm 8 

1 039 Chị Phạm Thị Hiền 13/02/1995   

10h50 
2 099 Chị Nguyễn Thị Thúy Liễu 07/11/1994 145612972 

3 100 Chị Lê Thị Kim Oanh 20/11/1994 001194003799 

4 102 Anh Hà Huy Hoàng 09/04/1995 101191752 

       Nhóm 9 

1 093 Anh Tô Trường Kỳ 27/10/1995 091839495 

13h20 
2 105 Chị Lê Thị Trâm 20/11/1995 173794385 

3 107 Anh Nguyễn Tiến Đạt 11/10/1995 164553181 

4 109 Chị Vương Thị Huyền Trang 22/11/1995   

  
     Nhóm 10 

1 112 Anh Lưu Tiến Dũng 25/02/1995 101227827 

13h20 
2 115 Chị Trịnh Thị Hằng 09/10/1995 125564099 

3 116 Chị Nguyễn Thanh Huyền 24/02/1995 187399130 

4 117 Anh Phạm Tràng Sơn 24/11/1994 013300201 

       Nhóm 11 

1 120 Anh Phạm Văn Bắc 15/07/1995 142708897 

14h00 
2 123 Chị Nguyễn Minh Chang 08/08/1995   

3 127 Chị Đỗ Hồng Nhung 02/02/1994 018042108 

4 135 Chị Bùi Thị Xuân Trinh 12/03/1994 031194000596 

       Nhóm 12 

1 124 Chị Lê Thị Hương Giang 07/05/1995 017166437 

14h00 
2 128 Chị Nguyễn Thị Thêu 05/06/1995 142811908 

3 131 Chị Nguyễn Thùy Dung 21/04/1995 135784843 

4 133 Anh Đào Ngọc Tuấn Anh 13/05/1995 033095001239 

 

 


